
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VỊ TRÍ QUY HOẠCH

ĐIỂM DÂN CƯ MỚI THÔN ĐỒNG VẠN VÀ ĐIỂM DÂN CƯ MỚI SÔ ́01 XÃ QUYẾT THẮNG CŨ, NAY LÀ XÃ ỨNG HOÈ, HUYỆN NINH GIANG

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /01/2024 của UBND huyện Ninh Giang )

STT Họ và tên Địa Chỉ Số
CMND/CCCD

Lô
đất
số

DT
đất

(m2)

Giá
Khởi điểm
(đồng/m2)

Số tiền theo giá
khởi điểm

(đồng)

Giá tiền
đặt mua

(đồng/m2)

Số tiền theo
giá đặt mua

(đồng)

Chênh lệch
(đồng)

Số tiền đã
đặt trước

(đồng)

Số tiền còn lại
phải nộp
(đồng)

1 Nguyễn Huy Bể

Số 36 Nguyễn Chế
Nghĩa, thị trấn Gia

Lộc, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải

Dương

030077006982 L.1 105.8 10,000,000 1,058,000,000 10,000,000 1,058,000,000 0 211,600,000 846,400,000

2 Vũ Văn Chuyền
Thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

030085010938 L6 100.0 10,000,000 1,000,000,000 10,300,000 1,030,000,000 30,000,000 200,000,000 830,000,000

3 Vũ Văn Chuyền
Thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

030085010938 L7 100.0 10,000,000 1,000,000,000 10,300,000 1,030,000,000 30,000,000 200,000,000 830,000,000

4 Nguyễ Văn Tuyên

Thôn La Xá, xã
Dân Chủ, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương

030081005250 L8 100.0 10,000,000 1,000,000,000 10,900,000 1,090,000,000 90,000,000 200,000,000 890,000,000

Tổng cộng 405.8 4,058,000,000 4,208,000,000 150,000,000 811,600,000 3,396,400,000



DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VỊ TRÍ QUY HOẠCH

ĐIỂM DÂN CƯ MỚI THÔN ĐỒNG VẠN VÀ ĐIỂM DÂN CƯ MỚI SÔ ́01 XÃ QUYẾT THẮNG CŨ, NAY LÀ XÃ ỨNG HOÈ, HUYỆN NINH GIANG

(Kèm theo Tờ trình số 14/TTr-TNMT ngày 10/01/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường )

STT Họ và tên Địa Chỉ Số
CMND/CCCD

Lô
đất
số

DT
đất

(m2)

Giá
Khởi điểm
(đồng/m2)

Số tiền theo giá
khởi điểm

(đồng)

Giá tiền
đặt mua

(đồng/m2)

Số tiền theo
giá đặt mua

(đồng)

Chênh lệch
(đồng)

Số tiền đã
đặt trước

(đồng)

Số tiền còn lại
phải nộp
(đồng)

1 Nguyễn Huy Bể

Số 36 Nguyễn Chế
Nghĩa, thị trấn Gia

Lộc, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải

Dương

030077006982 L.1 105.8 10,000,000 1,058,000,000 10,000,000 1,058,000,000 0 211,600,000 846,400,000

2 Vũ Văn Chuyền
Thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

030085010938 L6 100.0 10,000,000 1,000,000,000 10,300,000 1,030,000,000 30,000,000 200,000,000 830,000,000

3 Vũ Văn Chuyền
Thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

030085010938 L7 100.0 10,000,000 1,000,000,000 10,300,000 1,030,000,000 30,000,000 200,000,000 830,000,000

4 Nguyễ Văn Tuyên

Thôn La Xá, xã
Dân Chủ, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương

030081005250 L8 100.0 10,000,000 1,000,000,000 10,900,000 1,090,000,000 90,000,000 200,000,000 890,000,000

Tổng cộng 405.8 4,058,000,000 4,208,000,000 150,000,000 811,600,000 3,396,400,000
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